
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRỢ GIẢNG 

Học tại Viện Sư phạm Kỹ thuật - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM  

Ngày 14/10/2018 

     

STT Dấu thời gian Họ và Tên Email 

1 

29/09/2018 

19:53:57 Nguyễn Trang Mai  Anh inphulong@gmail.com 

2 

29/09/2018 

22:49:03 La Hoàng Xuân  Đào husky.lvrr@gmail.com 

3 

29/09/2018 

14:50:44 Trần tiến  duy Trantienduy997@gmail.com 

4 

29/09/2018 

17:58:55 Trương Anh  Hào 16126015@student.hcmute.edu.vn 

5 

29/09/2018 

13:16:29 Võ Thị Xuân  Hậu xuanhau1291@gmail.com 

6 

29/09/2018 

13:55:09 Ngô Duyên  Hiệp ndhiep1605@gmail.com 

7 

30/09/2018 

15:43:19 Trương Thị Hồng  Hoa 17109022@student.hcmute.edu.vn 

8 

29/09/2018 

20:19:00 Nguyễn Thị  Hòa 16131030@student.hcmute.edu.vn 

9 1/10/2018 0:26 Trương Trung  Huy Truongtrunghuy.fca@gmail.com 

10 

29/09/2018 

17:49:11 Dương Tuấn  Kiệt kiet1022@gmail.com 

11 

29/09/2018 

13:07:45 Trần Văn  Linh xlcht1998@gmail.com 

12 

30/09/2018 

22:59:26 Đặng Thị Thanh  Mai Dttmai97@gmail.com 

13 

30/09/2018 

8:35:43 Nguyễn Văn  Mến 17143109@student.hcmute.edu.vn 

14 

30/09/2018 

20:02:22 Nguyễn Hữu  Nghĩa 14141211@student.hcmute.edu.vn 

15 

29/09/2018 

17:52:56 Võ Thị Tuyết  Nhi 16149272@student.hcmute.edu.vn 

16 

29/09/2018 

17:40:05 Dương Thị Hồng  Nhung nhungduong21082510@gmail.com 

17 1/10/2018 7:22 Trần Thị Cẩm  Nhung tranthicamnhung1183@gmail.con 

18 

30/09/2018 

15:16:22 Trương Lộc  Phát 15146227@student.hcmute.edu.vn 

19 

29/09/2018 

20:44:03 Lê Hoàng  Phi phi.le.775@gmail.com 



20 

29/09/2018 

20:48:29 Trần Thị Kiều  Phương 15109032@student.hcmute.edu.vn 

21 

29/09/2018 

19:03:42 Đỗ Quang  Sang 17144135@student.hcmute.edu.vn 

22 

29/09/2018 

16:43:46 Cao Văn  Sơn CAOSON1307@GMAIL.COM 

STT Dấu thời gian Họ và Tên Email 

23 

29/09/2018 

16:20:33 Huỳnh Văn  Tâm 16143134@student.hcmute.edu.vn 

24 

29/09/2018 

20:27:04 Phạm Văn Minh  Tân 17110364@student.hcmute.edu.vn 

25 

30/09/2018 

16:41:12 Ngô Hoài  Thiện 17143145@student.hcmute.edu.vn 

26 

29/09/2018 

13:18:20 Nguyễn Văn  Thống nguyenthong047@gmail.com 

27 

29/09/2018 

18:47:55 Đặng Hồng  Thuận 15151226@student.hcmute.edu.vn 

28 

30/09/2018 

10:36:50 Lê Thị Kim  Tiền kimtienle9999@gmail.com 

29 

29/09/2018 

11:46:02 Lê Kim  Tĩnh lekimtinhvega@gmail.com 

30 

30/09/2018 

23:55:24 Huỳnh Lê Minh  Toàn huynhleminhtoan.181997@gmail.com 

31 

29/09/2018 

15:31:32 Lê Thị Huyền  Trân 17149160@student.hcmute.edu.vn 

32 

30/09/2018 

9:50:18 Lê Thuỳ  Trang 14950064@student.hcmute.edu.vn 

33 

29/09/2018 

18:22:36 Lê Quốc  Trí 15144250@student.hcmute.edu.vn 

34 

29/09/2018 

17:50:34 Nguyễn Tạ Minh  Trung trungntm.97@gmail.com 

35 

30/09/2018 

21:17:17 Huỳnh Bích Ngọc  Tùng 15125148@student.hcmute.edu.vn 

36 

29/09/2018 

17:39:38 Dương Trọng  Tuyển 15145410@student.hcmute.edu.vn 

37 

30/09/2018 

9:53:32 Đinh Duy  Vinh dinhduyvinh1991@gmail.com 

38 

29/09/2018 

23:05:49 Lê Ngọc  Yến 1509056@student.hcmute.edu.vn 

39 

30/09/2018 

10:01:01 Phan Thị Ngọc  Yến 14109164@student.hcmute.edu.vn 

40 

30/09/2018 

22:26:01 Nguyễn Thị Thuận  Yến 15126077@student.hcmute.edu.vn 

 


